


e0 ctAo DUC vA DAo rAo
TRUoNG D4.I Hec nn6 - up. cnAr

ceNG HoA xA ngI cnt Ncni,q. vIET NAM

DQc lfp - Tg do - Hgnh phtic

, cr(l
56: J X A4DC-CSVC

V/v k6 hoach mua sim, sria chta
ndm2020.

Hd Ni.i, ngdy 0l thdng 02 ndm 2020

Kinh grii: C6c dcm vi trong todn Trudng.

E€ c6 k6 hoach thUc hiQn viQc mua sdm mang thi6t bi; srla chiia m6y m6c thi6t bi, vdn

phdng ldm viQc, phdng thi nghiQm phUc v.u c6ng t6c ddo tao, nghiOn criu khoa hgc cria c6c

dcrn vi trong toan Trudng ndm 2020. Nhe trucrng dA nghi c6c don vi thqc hipn mQt sd nQi

dung sau:

- Tru&ngchc dcrn vi t6 chric ki€m tra,rit, so6t vd tinh trpng trangthi€t bi dd dugc

trang bi, tr6n co sd d6 cdn cri nhu cAu cAn thi6t vA ffang thi6t bi cria don vf minh AC tap tC

hopch mua sf,m, sria chfra cho ndm 2020 (theo m6u kdm theo).

- Cdc dcrn vi nQp danh mpc nhu cAu mua sim vd sria chfla theo biOu m6u vC ttiha

trudng qua phdng Co sd vQt ch6t (d6ng chi Hucrng), d6ng thdi grii file mi:m vA dia chi

phongcosovatchat@hume.edu.vn tru6c ngity 1410212,070 AO Nna trudng kip thdi 10p kC

ho4ch mua s6m, sria chta.

Trdn trgng./.

NoinhQn: L
- C6c PHT (dC ph6i hqp chi dao)
- Nhu kinh grii;
- HUMG E-OFFICE;
- Luu: HCTH, CSVCTo:1.
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s0 crao DUC vA DAo rAo
rnUoNc DAI Hec Mo - o1a cnAr

ceNG HoA xA ugl cHU Ncnia vIET NAM

DQc l$p - Tg do - H4nh phtic

so: 6z$ /MDC-csvc
V/v k6 ho4ch mua s6m, sfta chta

ndm202l.

Hd N\i, ngdy,{( thdng l2 ndm 2020

Kinh gui: C6c dcrn vf trong todn Trudng.

D€ c6 kti ho4ch thUc hiqn viQc mua s6m trang thiCt bi; sua chira m5y m6c thi6t bi, van

phdng ldm viQc, phdng thi nghiQm phgc vg c6ng t6c ddo tpo, nghiOn criu khoa hoc cria c6c

do1 vi trong todn Trudng ndm 202!,Nhd trucmg dC nghi c6c dcrn vi thUc hiqn mQt s6 nOi

dung sau:

- Tru6ng c6c don vi t6 chric kiOm tra, rd so6t vd tinh tr4ng trangthitft bi, v[n phdng

ldm viQc, phdng thi nghiQm dd dugc trang bi, tr0n co s0 d6 c[n cri nhu cAu cAn thitlt cira

don viminh dO t4p kti hoach m,ra sAm, sria chira cho ndm 2021 (theo m6u kdm theo).

- Cdc don vi nQp danh mgc nhu cA, mua s6m vd sria chfra theo biOu m6u vC Nha

trucmg qua phdng Co sd vpt ch6t (d6ng chi Hucrng), diing thcri grii file miim v0 dia chi

phongcosovatchat@humg.edu.vn trudc ngdy 08/0112021 dC Nhd trucrng kip thoi l0p ke

ho4ch mua s6m, sua chCra.

Trdn trgng./.

Noi nhQn: ,*-
- C5c PHT(ffilhOi trqp chi dao)
- Nhu kinh giri;
- HUMG eOFFICE;
- Luu:HCTH, CSVCIo:;.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            Biểu số 4A/KH

Đơn vị:  …………………………                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                            (Mua sắm MMTB, DCVP, DCTN)

Số TT
Tên thiết bị, kí, mã hiệu

tiêu chuẩn KT
ĐVT

Số 

lượng

Đơn giá

(nếu có)

Thành tiền

(nếu có)
Giải trình kế hoạch

I Kế hoạch lập cho phòng, ban, trung tâm, khoa, bộ môn:

A Máy móc thiết bị (máy tính, máy in, ...)

B Dụng cụ văn phòng (tủ, bàn, ghế...)

II Kế hoạch lập cho Phòng thí nghiệm:

A Máy móc thiết bị (trang thiết bị thí nghiệm, máy tính, máy in, ...)

B Dụng cụ thí nghiệm (tủ, bàn, ghế,…)

DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH

(Kế hoạch năm 2021)
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Số TT
Tên thiết bị, kí, mã hiệu

tiêu chuẩn KT
ĐVT

Số 

lượng

Đơn giá

(nếu có)

Thành tiền

(nếu có)
Giải trình kế hoạch

III Phần thiết bị đề nghị điều chuyển, thanh lý (nếu có):

Hà Nội, ngày       tháng         năm 

Người lập biểu

Ghi chú: 

- Các trang thiết bị khác đề nghị điền đầy đủ các thông tin trong bảng trên.

- Các trang thiết bị như máy tính, máy in, bàn, ghế, tủ….Đề nghị đơn vị ghi rõ tên, số lượng thiết bị và giải trình lí do (cột đơn giá và thành tiền có thể 

bỏ trống)

Thủ trưởng đơn vị 

(Chủ nhiệm Bộ môn hoặc Trưởng Khoa, Phòng, Ban, TT)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            Biểu số 4A/KH

Đơn vị:  …………………………                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                            (Mua sắm MMTB, DCVP, DCTN)

Số TT
Tên thiết bị, kí, mã hiệu

tiêu chuẩn KT
ĐVT

Số 

lượng

Đơn giá

(nếu có)

Thành tiền

(nếu có)
Giải trình kế hoạch

I Kế hoạch lập cho phòng, ban, trung tâm, khoa, bộ môn:

A Máy móc thiết bị (máy tính, máy in, ...)

B Dụng cụ văn phòng (tủ, bàn, ghế...)

II Kế hoạch lập cho Phòng thí nghiệm:

A Máy móc thiết bị (trang thiết bị thí nghiệm, máy tính, máy in, ...)

B Dụng cụ thí nghiệm (tủ, bàn, ghế,…)

DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NCKH

(Kế hoạch năm 2021)
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Số TT
Tên thiết bị, kí, mã hiệu

tiêu chuẩn KT
ĐVT

Số 

lượng

Đơn giá

(nếu có)

Thành tiền

(nếu có)
Giải trình kế hoạch

III Phần thiết bị đề nghị điều chuyển, thanh lý (nếu có):

Hà Nội, ngày       tháng         năm 

Người lập biểu

Ghi chú: 

- Các trang thiết bị khác đề nghị điền đầy đủ các thông tin trong bảng trên.

- Các trang thiết bị như máy tính, máy in, bàn, ghế, tủ….Đề nghị đơn vị ghi rõ tên, số lượng thiết bị và giải trình lí do (cột đơn giá và thành tiền có thể 

bỏ trống)

Thủ trưởng đơn vị 

(Chủ nhiệm Bộ môn hoặc Trưởng Khoa, Phòng, Ban, TT)
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e0 ctAo DUC vA DAo rao
TRTIoNG DAr HQC MO - Ol.rCnAr

ceNG HoA xA ugr cuu Ncrri,l vrpr NAM
DQc lgp - Tg do - H4nh phric

so: {3? /\4DC-CSVC
V/v kti hopch mua sdm, sua chira

ndm2022.

Hd Nli, nsdy 30 thdng // ndm 2021

Kinh gui: C5c dcrn v! trong toan Trudng.

D6 c6 kti ho4ch thUc hiQn viQc mua sim, sua chfra phuc vg c6ng t6c ddo tao, nghi6n
cuu khoa hoc cria c6c dcrn vi trong toan Trudng n5m 2022, Nhd truong dO nghi Trucmg c6c
dcrn vi ki6m tra, rd so6t vC tlnh trang trang thi6t bi, v5n phdng ldm viOc, phdng thf nghi6m
dd duoc trang bi, tr6n co so d6 cdn cri nhu cAu cAn thi6t cria don vi minh AC tqp kij ho4ch
mua s6m, sira chta cho n5m 2022 (theomdu kdm theo).

Cdc dcrn vi nOp kti hopch mua s6m, sria chta ndm 2022 vO Nna truong qua phdng
co so vat ch6t (d6ng chf Hucrng nh0n), d6ng thdi gui file mem v0 dia chi
phongcosovatchat@humg. edu. vn tru6c ngity | 5 I 12 I 2021 .

Noi nhQn: ,r_
- C6c PHT (de phdi hqp chi dao)
- Nhu kinh gui;
- HUMG eOFFICE;
- Luu: HCTH, CSVCIo:;.
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B() oiAo DTJC VA DAo TAO 
TRU(JNG DAI HQC MO - DIA CHAT 

S6:  S  /MDC-CSVC 
V/v 1p k hoach mua s&n, sfra ch&a 

nAm 2023. 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tu do - Hanh phüc 

Ha Ni, ngày  o6  tháng 12 nám 2022 

KInh giri: Các don v trong toàn Tnthng. 

Cn cü Cong van s 645/MDC-KHTC ngày 01/12/2022 cüa Hiu truâng tnthng Dai 
h9c Mo - Dja cMt v vic rà soát dir toán duçc giao nam 2022 và xây drng ké hoach tài 
chInh näm 2023. 

EM cO ca so xây dung ké hoch tâi chInh nam 2023 mãng Cu sO 4t chAt và k hoch 
mua sm, sfra chüa phic vi cong tác dào tao, nghien c(ru khoa h9c, lam vic cCia các dan vj 
trong toàn TrixOng näm 2023, Nha trixông d nghj các dun vj th?c hin mOt  s6 nOi  dung sau: 

- TruOng các dun vj t6 chirc kim tra, râ soát v tInh trng trang thit bj, van phang 
lam vic, phOng thI nghim dâ &rçlc trang bj, trén ca sO do can cCr thu cAu c.n thit cüa 
dun vj d 1p k hoch mua sam, sra chUa cho nàm 2023 (mu kern theo); 

- Râ soát (d d xuAt) và d xuAt tiu dr an phOng thI nghim (mu kern theo). 

Các dun vj np danh mic thu cAu mua sam, süa chta và d xuAt tiu dr an theo biu 
mu v Nhà truông qua phOng Ca sO 4t chAt (chuyên viên Nguyn Thj Thu Ha), dng 
thñ gcri file mm v dja chi email: phongcosovatchathumg.edu.vn  triiOc ngày 
20/12/2022 d Nha truOrng kjp thii 1p k hoch tãi chInh và k hoach mua sam, sCra chüa. 

Trãn trong./. 

Noinhn: 
- Các PHT (d pn6i hcip chi dao); 
- Nhu kInh g1ri (dé thrc hin); 
- HIJMG eOFFICE; 
- Luu: HCTH, CSVC(03). 

GS.TS 



CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VWT  NAM Biu s 4A/KH 
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc (Mua sAm MMTB, DCVP, DCTN) 

CHAT 

DANH MUC MUA SAM TRANG THIET B! PHVC VJ DAO TO vA NCKH 
(Klhogch nám 2023) 

TT 
Ten thit bj, ki, ma hiu 

lieu chun KT 
DVT 

S 
lu'Qng 

flon giá 
(neu co) 

Thãnh tin 
(neti co) 

Giãi trInh kê hoach 

K hoch lap cho phông, ban, trung tam, khoa, b môn: - - 
A May móc thilt bj (mdy tinh, may in, ...) 

B Dyng cy van phbng (là, bàn, ghL) 

K hoch 1p cho Phông thI nghim: 
A May mOc thièt bj (trang thilt bj tizi' ngIiim, may tmnh, may in, ...) 

B Thing c th(ngh4m (là, bàn, ghi,...) 
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So TT 
Ten thiêt b%, kI, ma hiu 

tiêu chun KT 
DVT 

So 
kro'ng 

Don giã 
(nen co) 

Thãnh tin 
(neu co) 

Giãi trmnh kê hoach 

Ha Nç5i, ngày tháng nàm 

Trithng do vj Ngu'iii l2p  bitu 
(Kj, ghi rö hQ ten) (Kg, ghi rö hQ ten) 

Ghi chü:  

- C'ác trang thi64t bj nhw may tinh, may in, bàn, gh tü... .DI nghj &m vi ghi ro ten, sd lwcrng thiEt bj và giái trInh 11 do (c5t don giá và thành tidn có th 
bd trdng) 

- Các trang thilt bj khác d4 nghj diJn ddy dü các thông tin trong bang trên. 

Page 2 of 2 



TRUONG,1i I-9C9- fJ4  CHAT 
Don v: 

t'I  
CONG HOA XA HOI Cl-lU NGHIA VIETNAM Biu s 4B/KH 

DçIc 1p  - Tu do - Hnh phuic (Sfra chfra MMTB, VP lam vic, phông TN) 

CAU SIYA CIIUA MAY MOC THIET B!,  VAN PHONG LAM VIC, PHONG THI NGHIM 
(Keg  ho,ch nan: 2023) 

TT 
Ten thiêt bj 

hoc dti tu'Q'ng cn sfra chua 
TInh trang 

Giái trInh 
vic sfra chü'a 

Dir trü kinh phi, VNI) 
(nu co) 

Ghi chü 

Ha N5i, ngày tháng nàm 
Triróng don vl Ngirôi Jp biêu 

(Kj, ghi rö ho ten) (Kj, ghi rö ho ten) 
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Mu s6 1 
- MA CHAT 

N TANG C!iNG TRANG THIET Bj PIN CAN TilIET PHVC 

vI DAO TAO vA NGHIEN dXu KHOA HQC 

TRU 
Don 

DEX 

I. Thông tin chung 
1.Têndrán: 

2. Phông thi nghim: 
3. Dcin vi quan 1': 
4. Kinh phi thrc hin dr an: 
5. Thii gian thc hin (bat du-k& thiic): tháng 

II. Sij cn thit cüa Dir an 

Thuyt minh rô và chi ti& sr c.n thit phái dAu tu d an 

Ill. Ni dung Di; an 

1. Miic tiéu dr an 

2. Ni dung d an 

- DAu tir trang thi& bi; 

- Sa chQa PTN (néu có): 

- Nhim vx dào to và nghiên cCru: 

- Nhim vi khác. 

3. Danh mic các thi& bj cAn dAu tu (lap theo mAu và lam them trên ban excel) 

4. Danh miic cãi to, süa chita PTN kern ban ye (nu có). 

5. Hiu qua sau dAu tu: thuyt minh nhtng ni dung, nh&ng kt qua có th dt ducic nu 
dr an ducic thc hin. 

ngày tháng nám 2022 
Trithng don vj 

I • 



3. Danh muc các thit bi cn dâu tw 

TT Ten thit bj TInh näng và thông s k5 
thut 

Xut 
xfr 

Nàm 
SX 

Mic dIch, nhu cãu sfr 
dung 

S 
LtrQ'ng 

Don giá (VND) 
Thành tin 

(VND) 
1  

 Tong muc 

Viêt bang chü 
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